
XẾP 

HẠNG
ID HỌ VÀ TÊN LỚP TRƯỜNG

TỈNH 

THÀNH
ĐIỂM THỜI GIAN THI

1 1296215575 VÕ THỊ MINH PHƯƠNG 11A Trường Tiểu Học, THCS-THPT VICTORY Đắk Lắk 1950 19 phút 28 giây

2 1297954970 MAI PHƯỚC THỊNH 11A1 Trường Tiểu Học, THCS-THPT VICTORY Đắk Lắk 1790 29 phút 39 giây

3 1298008711 NGÔ QUANG TRƯỜNG 11A1 Trường Tiểu Học, THCS-THPT VICTORY Đắk Lắk 1790 29 phút 59 giây

4 1299905268 BÙI NGUYỄN ĐỖ QUYÊN 11 Trường Tiểu Học, THCS-THPT VICTORY Đắk Lắk 1770 29 phút 31 giây

5 1300087403 LÊ THỊ HƯƠNG 11A9 Trường THPT Ngô Gia Tự Đắk Lắk 1690 29 phút 41 giây

6 1300466834 PHAN THỊ LINH 11A1 Trường THPT Nguyễn Huệ Đắk Lắk 1690 29 phút 58 giây

7 1300537367 ĐẶNG NGUYỄN THANH TRÚC 11a1 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Đắk Lắk 1670 27 phút 11 giây

8 1300584015 VÕ THANH NGÂN 11A5 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Đắk Lắk 1670 29 phút 59 giây

9 1297912341 TRẦN KHÁNH LINH 11A7 Trường THPT Trần Quốc Toản Đắk Lắk 1660 26 phút 21 giây

10 1299698729 NGUYỄN THỊ XUÂN TUYỀN 11A1 Trường THPT Tôn Đức Thắng Đắk Lắk 1640 29 phút 55 giây

11 1300777678 LÊ ANH SƠN 11a2 Trường THPT Ea Sup Đắk Lắk 1620 29 phút 59 giây

12 1297939537 BÙI THỊ PHƯƠNG UYÊN 11A9 Trường THPT Ngô Gia Tự Đắk Lắk 1590 29 phút 59 giây

13 1299957492 PHAN ĐỖ THÀNH NHÂN 11A1 Trường Tiểu Học, THCS-THPT VICTORY Đắk Lắk 1580 28 phút 17 giây

14 1301344672 PHẠM VĂN NGUYÊN 11A9 Trường THPT Ngô Gia Tự Đắk Lắk 1580 29 phút 59 giây

15 1300387448 LƯƠNG TRUNG NGUYÊN 11a4 Trường THPT Phan Đình Phùng Đắk Lắk 1570 29 phút 59 giây

16 1297891032 CAO THỊ DIỆP MINH 11a1 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Đắk Lắk 1540 29 phút 38 giây

17 1301021783 HOÀNG NGỌC NGUYỄN MINH KHUÊ 11a8 Trường THPT Phan Đình Phùng Đắk Lắk 1520 29 phút 59 giây

18 1297936586 PHẠM TÚ ANH 11A2 Trường Tiểu Học, THCS-THPT VICTORY Đắk Lắk 1520 30 phút

19 1300994123 CHÂU HUỲNH NHẬT HOÀNG 11A5 Trường THPT BC Chu Văn An Đắk Lắk 1510 29 phút 53 giây

20 1298595687 PHẠM NGỌC DUY 11A4 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Đắk Lắk 1480 29 phút 59 giây

TOP 20 HỌC SINH KHỐI 11 ĐIỂM CAO NHẤT TỈNH ĐẮK LẮK TRONG KỲ THI IOE VÒNG THI CẤP TỈNH, NĂM HỌC 2021 - 2022

(Theo thông báo từ Ban tổ chức )


